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ĐỀ 32
Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi
Rừng mùa thu
      Mọi khu rừng đều đẹp với không khí phảng phất mùi nấm và tiếng lá rì rào. Nhưng những khu rừng trên núi và gần biển mới thật là đẹp. Đứng ở đó ta nghe rõ cả tiếng sóng vỗ bờ. Sương mù từ biển cả thường xuyên tràn vào và vì khí ẩm quá nhiều nên rêu mọc rậm rịt. Rêu từ trên cành cây như những mớ tóc xanh xoã dài trên mặt đất.
    Vào mùa thu, nếu như ta có thể lấy hết đồng và vàng trên trái đất đem đánh đổi thành muôn vàn những chiếc lá cây thật tinh xảo thì những chiếc lá đó cũng chỉ có thể làm thành một phần rất nhỏ tấm áo choàng mà mùa thu đang trải lên trên những ngọn núi kia mà thôi. Vả lại những chiếc lá nhân tạo nọ sẽ rất thô kệch nếu so với những chiếc lá thật, nhất là những lá liễu hoàng diệp.
(Theo K. Pau-tốp-xki)
a) Trong bài văn trên, đặc điểm chung của mọi khu rừng mùa thu là gì ?
b) Theo tác giả, những khu rừng trên núi và gần biển có điểm gì khác biệt, làm nên vẻ đẹp độc đáo của chúng ?
c) Tác giả đã sử dụng hình ảnh tưởng tượng nào để miêu tả vẻ đẹp kì diệu của những chiếc lá trong rừng mùa thu ?
Câu 2. Chọn từ láy thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau :
rào rào, hối hả, lim dim, thưa thớt, lất phất
Mầm non mắt......................
Cố nhìn qua kẽ lá
Thấy mây bay ......................
Thấy............................ mưa phùn
 
............................. trộn lá tuôn
Rải vàng đầy mặt đất
Rừng cây trông......................
Như chỉ cội với cành
(Theo Võ Quảng)
Câu 3. Ghép danh từở cột A với tính từ ở cột B cho hợp nghĩa.
 (
Mắt
) (
Đen kịt
) 				A					B
 (
Đen láy
)				
 (
Tóc
)
 (
Trời đêm
) (
Đen thui
)
 (
Da
) (
Đen óng
)

Câu 4. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Gặt lúa
      Những bông lúa vàng mới cắt xong xếp đều rải rác từng hàng trên bờ ruộng, trong đám cỏ xanh mà dày. Mỗi khi gạt được vài lượm lúa, người thợ hái ôm sát bó lúa thêm vào ngưòi đem ra xếp vào chỗ lúa trước. Rổi họ lại trở vào ruộng lúa đứng theo hàng với những người gặt. Tiếng hái cứa vào gốc lúa xào xạo như tiếng trâu bò ăn cỏ.
     Chăm chú vào việc làm, Tân không để ý đến cảnh vật chung quanh. Anh cũng không thấy mệt nữa, tuy ánh nắng chiếu trên lưng nóng rát và mồ hôi đổ từng giọt trên trán xuống. Tân chú ý đến cái hái cho nhanh nhẹn, mỗi lần bông lúa rung động chạm vào mặt người, mùi lúa chín thơm đã làm cho lòng anh say sưa như men rượu.
      Cánh đồng lúa chín loé vàng dưới một trời buổi trưa. Từng chỗ ở thửa ruộng nào gặt rồi, gốc rạ lấp lánh như dát bạc. Phía xa, làng mạc ở chân trời rung động trong ánh nắng,
(Theo Thạch Lam)
a) Hoạt động gặt lúa được miêu tả theo trật tự từng bước như thế nào?
b) Tác giả sử dụng những chi tiết nào để miêu tả cảnh nhân vật chính (Tân) đứng giữa nắng ? Em học được gì từ cách miêu tả này ?
c) Hình ảnh bông lúa chín được miêu tả trong bài với những chi tiết nào (Ví dụ : màu sắc, mùi vị.) ?
Câu 5. Hãy viết một đoạn văn tả cảnh trưa hè ở quê hương em.
GỢI Ý LÀM BÀI
Câu 1.
 a) Đặc điểm chung của mọi khu rừng mùa thu là : Mọi khu rừng đều đẹp với không  khí phảng phất mùi nấm, với tiếng lá rì rào.
b) Theo tác giả, điểm khác biệt làm nên vẻ đẹp độc đáo của những khu rừng trên núi và gần biển là : Đứng ở rừng trên núi và gần biển có thể nghe rõ cả tiếng sóng vỗ bờ. Sương mù từ biển cả thường xuyên tràn vào và vì khí ẩm quá nhiều nên rêu mọc rậm rịt. Rêu từ trên cành cây như những mớ tóc xanh xoã dài trên mặt đất.
c) (Dựa vào đoạn văn thứ hai, học sinh tự làm.)  
Câu 2
Mầm non mắt lim dim 
Cố nhìn qua kẽ lá
 Thấy mây bay hối hả
 Thấy lất phất mưa phùn
 Rào rào trộn lá tuôn 
Rải vàng đầy mặt đất 
Rừng cây trông thưa thớt 
Như chỉ cội với cành
Câu 3. Ghép danh từ ở cột A với tính từ ở cột B như sau :
 (
Đen kịt
) (
Mắt
)                      A                                                               B
 (
Tóc
)
 (
Đen láy
)
 (
Đen thui 
) (
Trờ
i đêm
)
 (
Đen óng
) (
Da 
)

Câu 4.
 a) Hoạt động gặt lúa được miêu tả theo trật tự từng bước như sau : người nông dân gặt lúa - đem bó lúa mới gặt xếp rải rác từng hàng trên bờ ruộng - rồi họ trở lại ruộng lúa đứng theo hàng những người gặt và tiếp tục gặt.
b) Tác giả sử dụng những chi tiết sau để miêu tả cảnh nhân vật chính (Tân) đứng giữa nắng : ánh nắng chiếu trên lưng nóng rát ; mồ hôi đổ từng giọt trên trán xuống.
Đặc điểm của cách miêu tả này : tác giả tìm những chi tiết có liên quan đến cảm giác cơ thể, để thể hiện rõ nét sự nóng bức của nhân vật, như lưng bị ánh nắng chiếu nóng rát, và mồ hồi đổ từng giọt.
c) Hình ảnh bông lúa chín được miêu tả theo :
- Màu sắc : bông lúa vàng.
- Mùi vị: mùi lúa chín thơm.
Câu 5. (Học sinh tự làm.)
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